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PHÒNG KHẢO THÍ

ĐọcNóiSTT Họ và tên Năng lựcĐiểm tổng Ghi chúMSSV Viết

Ngµy thi: 23/03/2025MMH:(ENGL4199)

Nghe

Vắng thi2157010004 AnLê Nguyễn Bình1

CLC1492157010005 144 Không đạt164AnLê Thị Khánh2 132132

CLC1462157010014 145 Không đạt164AnhĐoàn Phạm Huỳnh3 140128

1162057010015 128 Không đạt140AnhHuỳnh Thị Kim4 136119

CLC1522057012013 150 Đạt164AnhNguyễn Minh5 142140

CLC1872157013002 176 Đạt166AnhNguyễn Ngọc Minh6 180172

CLC1492157010043 146 Không đạt171AnhPhạm Thúy7 142122

Vắng thi2057010056 AnhTrần Lê Quỳnh8

1492057010059 141 Không đạt160AnhTrương Thảo9 134122

Vắng thi2057012018 ÁnhKiều Kim10

CLC1711857010032 158 Đạt161ÂnHứa Bảo11 154146

CLC1432057010073 144 Không đạt162ÂnNguyễn Lê Thanh12 142128

1622157010058 150 Đạt164ÂnPhạm Thiên Hồng13 146128

Vắng thi2257010009 BáchBùi Xuân14

2157010064 Không đạt180BảoNguyễn Hữu15

CLC1522057012021 161 Đạt168BảoTrần Gia16 166156

CLC1662157010067 165 Đạt177BảoTrần Huỳnh17 178140

CLC1251957012024 131 Không đạt143BảoTrương Quốc18 130125

CLC1622054022011 149 Không đạt152ChâuMai Nguyễn Trân19 166116

CLC1282057010107 142 Không đạt162ChươngLâm Đạo20 140136

1362157010099 132 Không đạt161DiệuNguyễn Thị Ngọc21 118113

1462157010115 137 Không đạt152DuyLê Trần Khánh22 132119

Vắng thi2057010124 DuyPhạm Đức23

Vắng thi2157010135 ĐàoNguyễn Thị Hồng24

1602057012041 157 Đạt166ĐứcVăn Hiền25 160143

Vắng thi2157013020 GiaoHuỳnh26

Vắng thi1957010060 HàNguyễn Lê Nhật27

Vắng thi2057010186 HằngNguyễn Thị Diễm28

CLC1562157010183 145 Không đạt161HạnhPhạm Kim Thiên29 134128

1492157010197 140 Không đạt156HânGiang Thị Ngọc30 138116

Vắng thi2157010201 HânLê Ngọc Gia31

Vắng thi2157013022 HânNguyễn Ngọc Gia32

CLC1522057010226 159 Đạt162HiếuTrần Trung33 151172

1682157013027 158 Đạt164HoaNguyễn Thị Mỹ34 166132

1622157013028 150 Đạt164HoaTrương Quỳnh35 148125
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1492057010242 142 Không đạt156HoàngTrần Châu Mỹ36 130132

Vắng thi2057010253 HuyĐỗ Gia37

CLC1492157010267 152 Đạt168HuyềnTrần Thị Minh38 144146

1622157013038 147 Đạt156HươngHoàng Bùi Lan39 142128

CLC1522057010330 148 Không đạt171KiệtNguyễn Hoàng Tuấn40 136132

1602157010289 152 Đạt166KhanhNguyễn Nhật41 146136

Vắng thi2157013044 LamNgô Thị Thạch42

Vắng thi2157013047 LinhBùi Thị Thùy43

CLC1801957010120 151 Đạt161LinhLê Thị Thùy44 134128

Vắng thi2157013049 LinhLý Gia45

2157010345 Không đạt164LinhNguyễn Hồng Ngọc46

CLC1661957010123 149 Không đạt152LinhNguyễn Ngọc Ánh47 157122

CLC1401957012126 150 Đạt146LinhNguyễn Thị Mai48 154160

CLC1252057010371 129 Không đạt156LinhPhạm Thị Thùy49 128107

CLC1562157010353 160 Đạt160LinhPhan Nguyễn Trúc50 154169

Vắng thi1957010132 LợiPhan Vĩnh51

Vắng thi2157010365 LyĐinh Nguyễn Mỹ52

CLC1622157013056 152 Đạt161MaiNguyễn Xuân53 140143

Vắng thi2157010377 MaiVõ Xuân54

CLC1432157013058 155 Đạt160MẫnLư Triệu55 166149

CLC1432157010379 148 Không đạt164MẫnPhạm Trần Gia56 134152

CLC1252057010414 157 Đạt162MiNguyễn Ngọc Thúy57 151188

CLC1401957010139 144 Không đạt161MinhĐỗ Quế58 142132

CLC1322057010420 145 Không đạt164MinhLê Hồng59 118166

Vắng thi1957010144 MyĐoàn Thị Trà60

CLC1402157010412 145 Không đạt177NgaKiều Thị Thanh61 144119

CLC1282057010462 147 Không đạt156NgânĐinh Thị Khánh62 136169

CLC1522157010427 159 Đạt168NgânLê Thị Mỹ63 146169

CLC1402157010430 152 Đạt160NgânMai Tuyết64 157152

Vắng thi2057010475 NgânNguyễn Thị Kim65

Vắng thi2057010477 NgânNguyễn Thị Thùy66

Vắng thi1757010167 NgânPhùng Nguyễn Phương67

1772157010444 149 Đạt166NghiNguyễn Lê Dung68 132122

1712157013066 148 Đạt164NghiPhương Hồng69 142113

Vắng thi2057010493 NghiTrần Kim70

CLC1622157013068 157 Đạt160NgọcHuỳnh Lê Như71 161143

1222157010453 128 Không đạt143NgọcLê Nguyễn Yến72 126119

CLC1102157010454 126 Không đạt149NgọcLê Thị Hồng73 124119

CLC1252057012087 142 Không đạt149NgọcNguyễn Kim74 151143

CLC1252157010459 122 Không đạt125NgọcNguyễn Thị Hồng75 134104
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1362157010460 137 Không đạt152NgọcNguyễn Thị Uyên76 136125

Vắng thi2057012091 NhiLê Thị Hoài77

Vắng thi1957012158 NhiNguyễn Kha Ly Yến78

1282157010512 139 Không đạt161NhịPhạm Ngọc79 140128

CLC1282157010510 137 Không đạt156NhiênHồ Nguyên Thảo80 140125

Vắng thi2057012095 NhungNguyễn Thị Hồng81

CLC1282157010517 143 Không đạt156NhungPhạm Thị82 142146

CLC1772257010085 166 Đạt152NhựtBùi Lê Minh83 170163

CLC1622157010520 142 Không đạt143NhưMai Trần Phương84 138125

CLC1522157010523 141 Không đạt143NhưNguyễn Thị Phương85 144125

Vắng thi2057010600 NhưTrần Lâm Quỳnh86

CLC1402157010531 143 Không đạt164NhưVũ Hoàng Quỳnh87 136132

CLC1662157010543 149 Không đạt164PhúcNguyễn Đăng88 136128

1602157013080 152 Đạt171PhụngPhạm Thị Kim89 157119

Vắng thi2157010561 PhươngNguyễn Hồ Thanh90

CLC1462157010566 143 Không đạt160PhươngPhạm Nguyễn Quỳnh91 132132

CLC1322057012108 144 Không đạt161QuânNguyễn Thái92 140143

1712157010589 173 Đạt174QuyênNguyễn Ngọc Tú93 168180

CLC1322157010601 140 Không đạt160QuỳnhHuỳnh Nguyễn Phương94 142125

1822157010602 166 Đạt171QuỳnhHuỳnh Thị Xuân95 162149

Vắng thi2157010605 QuỳnhLý Diễm96

1842157013093 166 Đạt180TâmPhan Thị Mỹ97 162136

CLC1622257010098 160 Đạt156TâmTạ Thanh98 162160

Vắng thi1957010300 ToànNguyễn Phạm Bá99

2057010935 Không đạt162TúNguyễn Thanh100

1622157013120 151 Đạt161TuấnNguyễn Anh101 148132

Vắng thi2057010927 TuyềnNguyễn Lý Thanh102

Vắng thi1757010328 TuyềnPhan Thanh103

CLC1662157010626 158 Đạt162ThanhNguyễn Ái Thanh104 130172

1362157010627 140 Không đạt156ThanhNguyễn Đặng Thái105 134132

Vắng thi1957010250 ThanhNguyễn Thị Ngọc106

1432157010632 142 Không đạt161ThanhVõ Thị Phương107 126136

1642057010726 145 Đạt152ThảoNguyễn Thanh108 146119

Vắng thi2157010648 ThảoNguyễn Thanh109

1521857010330 143 Không đạt161ThảoPhạm Thị Phương110 132125

Vắng thi2157010662 ThiNguyễn Ngọc111

1802157013105 165 Đạt171ThờiNguyễn Thị112 168140

Vắng thi2157010673 ThơNguyễn Thị Nhã113

Vắng thi2057010764 ThuNguyễn Thị Xuân114

Vắng thi2057010776 ThủyHứa Thanh115
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CLC1622257010122 142 Không đạt160ThủyNguyễn Thị Thanh116 134113

Vắng thi2057010768 ThuyềnNguyễn Thị117

Vắng thi2157010694 ThưĐỗ Thị Anh118

CLC1712157010698 158 Đạt160ThưLê Nguyễn Huyền119 157143

1362157010699 134 Không đạt161ThưLê Thị Anh120 136102

CLC1642157013110 152 Đạt156ThươngNguyễn Thị Hoài121 132156

1192157010762 132 Không đạt161TrangNguyễn Thị Huyền122 134113

Vắng thi1957012252 TrangNguyễn Thị Huyền123

1857010378 Không đạt152TrangVũ Thị Kim124

Vắng thi2057010869 TrâmNguyễn Thị Ngọc125

Vắng thi1957012261 TrânLưu Huỳnh Bảo126

1642157010786 147 Đạt168TrânNguyễn Đặng Bảo127 126128

1192067010050 125 Không đạt122TriềuNguyễn Phúc Hải128 140119

1462057010890 133 Không đạt132TrinhHồ Thị Diễm129 142110

CLC1432157010805 148 Không đạt149TrinhTrần Ngọc130 157143

CLC1842157013118 173 Đạt156TrungPhan Phụng131 178172

1622157010820 142 Không đạt161TrườngĐặng Nguyễn Quang132 134110

1857010428 Không đạt140VânLê Ngọc Nhã133 120104

CLC1802157010875 165 Đạt161VânNguyễn Thị Thúy134 160160

CLC1602157013125 144 Không đạt149VânPhù Thanh135 142125

Vắng thi2057010954 VânTrần Thị Thanh136

CLC1662157010884 150 Đạt161ViNguyễn Thị Ánh137 154119

CLC1432057010968 145 Không đạt149VyBùi Thúy138 142146

CLC1462157010899 138 Không đạt149VyLê Thị Thanh139 130128

Vắng thi2157010900 VyLý Thảo140

CLC1662157010902 153 Đạt162VyNguyễn Lê141 151132

CLC1842257010145 164 Đạt162VyNguyễn Ngọc Tường142 161149

CLC1772157013128 151 Đạt149VyNguyễn Thúy143 151125

CLC1492157010910 144 Không đạt156VyNguyễn Thụy Tường144 138132

CLC1362157010915 137 Không đạt156VyPhạm Lợi Ngọc145 144113

CLC1822157010919 173 Đạt161VyTrần Khánh146 176172

Vắng thi2057011008 YếnTrịnh Bảo147

CLC1802157010938 153 Đạt146YếnVũ Thị Hồng148 148136

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Lê Thị Vũ Anh

Sè sinh viªn dù thi : 102

Ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2025

CÁN BỘ TỔNG HỢP
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Nguyễn Thanh Hải

Sè sinh viªn ®¹t chuÈn : 45

Sè sinh viªn v¾ng thi : 46
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